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        TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                    
   Số : 230/QĐ-TA-TĐKT                                                                             

                                                Hà Nội, ngày  28  tháng  12 năm 2011 
                                                            

QUYẾT ĐỊNH 
   V/v tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” năm 2011 

 
CHÁNH ÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Toà án nhân dân ; 
Căn cứ Điều 92 Luật Thi đua khen thưởng ; 
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; 
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà 

án nhân dân tại Tờ trình số 225/TANDTC-TĐKT ngày 26/12/2011, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” 
cho các tập thể có tên trong Danh sách kèm theo, đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua của ngành Toà án nhân dân năm 2011.  

Tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” 
được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 
đua khen thưởng. 

Điều 2.  Quyết định này được ghi vào Sổ khen thưởng của ngành Toà án 
nhân dân. 

Điều 3.  Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân 
dân, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài 
chính Toà án nhân dân tối cao và các đơn vị có tên trong danh sách kèm theo thi 
hành quyết định này./. 
 
Nơi nhận : 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VP và Thường trực HĐTĐKT.  

KT. CHÁNH ÁN  
PHÓ CHÁNH ÁN 

(Đã ký) 
Trần Văn Tú 
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DANH SÁCH 

 CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU  
“ CỜ THI ĐUA CỦA NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN ” NĂM 2011 

 
( Kèm theo Quyết định số 230 /QĐ-TA-TĐKT ngày 28 tháng 12 năm 2011 

của Chánh án Toà án nhân dân tối cao ) 
 

I. DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU "CỜ THI ĐUA 
    CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN" VÀ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  
    DANH HIỆU "CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ" NĂM 2011 

1 TÒA DÂN SỰ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

2 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

3 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

4 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

5 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

6 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 

7 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

8 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN,THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

9 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH 

10 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 

11 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG 

12 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI 

13 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

14 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA 

15 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

16 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

17 TOÀ ÁN NHÂN DÂN Tp. PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN 

18 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG 
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19 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG 

20 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU 

 
II. DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU  
     "CỜ THI ĐUA CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN" NĂM 2011 

1 TÒA PHÚC THẨM TANDTC TẠI ĐÀ NẴNG 

2 TÒA PHÚC THẨM TANDTC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

3 TRƯỜNG CÁN BỘ TÒA ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  

4 TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 3 

5 TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 5 

6 TÒA ÁN QUÂN SỰ KHU VỰC 1, QUÂN KHU 7 

7 TÒA ÁN QUÂN SỰ KHU VỰC 1, QUÂN KHU 4 

8 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH BẮC NINH 

9 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

10 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NINH 

11 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH NGHỆ AN 

12 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH LÀO CAI 

13 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH SƠN LA 

14 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

15 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG TRỊ 

16 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

17 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH ĐẮK LẮK 

18 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH BÌNH THUẬN 

19 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

20 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH VĨNH LONG 

21 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

22 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

23 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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24 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

25 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH 

26 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM 

27 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH 

28 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG 

29 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG 

30 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN 

31 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH 

32 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 

33 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN 

34 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN 

35 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA 

36 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA 

37 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 

38 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 

39 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC 

40 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH 

41 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH 

42 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH 

43 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH 

44 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN 

45 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG 

46 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG 

47 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG 

48 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN 

49 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH 

50 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI 
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51 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU 

52 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU 

53 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN 

54 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG 

55 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 

56 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA 

57 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ 

58 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 

59 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

60 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK 

61 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 

62 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 

63 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 

64 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 

65 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

66 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

67 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 

68 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI 

69 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH 

70 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

71 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

72 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

73 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH 

74 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

75 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH 

76 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG 

77 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG 
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78 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG 

79 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP 

80 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY BẮC, TỈNH BẾN TRE 

81 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG 

82 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG 

83 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG 

84 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỐT NỐT, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

85 TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

86 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

87 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG 

88 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN 

89 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG 

90 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG 

 
 


